
Phục lục 1 

DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải được Sở GTVT tỉnh Kon Tum cấp trong tháng 7 năm 2022 

(Kèm theo Văn bản số:           /TB-SGTVT ngày    tháng 8 năm 2022 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 

 

TT Số Giấy phép Ngày cấp Tình trạng Tên đơn vị vận tải Ghi chú 

1 62220014/GPKDVT 08/07/2022 Còn hiệu lực CÔNG TY TNHH MTV THÀNH HƯƠNG Cấp lại 

2 62220013/GPKDVT 08/07/2022 Còn hiệu lực HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TIỀN PHONG Cấp lại 

3 62220012/GPKDVT 05/07/2022 Còn hiệu lực CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KON TUM Cấp mới 

4 62220011/GPKDVT 01/07/2022 Còn hiệu lực CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC Cấp mới 

 

 

 

  

 



Phục lục 2 

DANH SÁCH 

Phù hiệu được Sở GTVT tỉnh Kon Tum cấp cho phương tiện vận tải trong tháng 7 năm 2022 

(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 8 năm 2022 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 
 

TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

1 82C01958 ĐK6222000201 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

2 82B00648 CĐ6222000306 29/07/2022 27/06/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

3 82C02729 XT6222000188 29/07/2022 29/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

4 82B00654 CĐ6222000304 29/07/2022 27/06/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

5 50F00252 CĐ6222000303 29/07/2022 27/06/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

6 50F00288 CĐ6222000302 29/07/2022 27/06/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

7 82C03807 ĐK6222000197 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

8 82C02941 ĐK6222000196 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

9 82C03039 XT6222000186 29/07/2022 29/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

10 82C01718 ĐK6222000191 29/07/2022 29/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

11 82C02157 ĐK6222000190 29/07/2022 29/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

12 82C02215 ĐK6222000189 29/07/2022 29/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

13 82C02218 ĐK6222000188 29/07/2022 29/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

14 82C02177 ĐK6222000187 29/07/2022 29/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

15 82C04107 ĐK6222000186 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

16 82H00042 ĐK6222000185 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

17 82H00037 ĐK6222000184 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

18 82H00088 ĐK6222000183 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

19 82H00134 ĐK6222000182 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

20 82C02979 XT6222000185 29/07/2022 29/07/2025 Xe Tải Hết hiệu lực  

21 82H00127 ĐK6222000181 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

22 82F00126 HĐ6222000096 29/07/2022 29/07/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

23 82C03860 ĐK6222000180 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

24 82H00105 XT6222000184 29/07/2022 29/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

25 82H00198 ĐK6222000179 29/07/2022 29/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

26 82C03468 XT6222000182 27/07/2022 27/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

27 82C02475 XT6222000181 27/07/2022 27/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

28 82H00054 XT6222000180 27/07/2022 27/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

29 82C05011 XT6222000179 27/07/2022 27/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

30 82B00263 HĐ6222000095 27/07/2022 27/07/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

31 82B00393 CĐ6222000301 27/07/2022 27/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

32 82B00577 HĐ6222000094 27/07/2022 27/07/2024 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

33 82H00129 ĐK6222000178 27/07/2022 27/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

34 82B00531 HĐ6222000093 27/07/2022 27/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

35 81B01968 HĐ6222000092 27/07/2022 27/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

36 82H00170 XT6222000178 27/07/2022 27/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

37 82H00182 XT6222000177 27/07/2022 27/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

38 82B00526 CĐ6222000299 27/07/2022 27/07/2029 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

39 82C04258 ĐK6222000177 27/07/2022 27/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

40 82C02120 ĐK6222000174 26/07/2022 26/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

41 82C02164 ĐK6222000173 26/07/2022 26/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

42 82H00508 XT6222000175 26/07/2022 26/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

43 82B00421 CĐ6222000297 26/07/2022 26/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

44 82C04907 ĐK6222000169 26/07/2022 30/11/2023 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

45 82C04818 ĐK6222000168 26/07/2022 30/11/2023 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

46 82F00145 HĐ6222000091 26/07/2022 26/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

47 82F00003 CĐ6222000296 26/07/2022 26/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

48 82B00513 HĐ6222000090 26/07/2022 26/07/2023 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

49 82C05578 XT6222000174 25/07/2022 25/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

50 43B01540 CĐ6222000311 25/07/2022 25/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

51 82H00087 ĐK6222000165 25/07/2022 25/07/2029 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

52 82C05353 ĐK6222000164 25/07/2022 25/07/2029 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

53 82H00100 XT6222000173 25/07/2022 25/07/2029 Xe Tải Còn hiệu lực  

54 82C02996 ĐK6222000162 25/07/2022 25/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

55 82H00049 ĐK6222000161 25/07/2022 25/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

56 82C03841 XT6222000171 25/07/2022 25/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

57 82H00102 XT6222000170 25/07/2022 25/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

58 82B00152 CĐ6222000294 25/07/2022 25/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

59 82B00417 HĐ6222000089 25/07/2022 25/07/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

60 82C04481 XT6222000169 25/07/2022 25/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

61 82C03379 ĐK6222000159 22/07/2022 22/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

62 82H00048 ĐK6222000157 22/07/2022 22/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

63 81B01918 CĐ6222000292 22/07/2022 22/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

64 82B00499 CĐ6222000291 22/07/2022 22/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

65 82C02975 XT6222000168 22/07/2022 22/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

66 82C05120 ĐK6222000156 22/07/2022 22/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

67 82C03500 XT6222000167 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

68 82F00067 CĐ6222000290 22/07/2022 22/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

69 82H00089 XT6222000166 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

70 82C01965 XT6222000165 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

71 77B01661 CĐ6222000289 22/07/2022 22/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

72 82C02216 XT6222000164 22/07/2022 22/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

73 82H00390 XT6222000163 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

74 82B00622 HĐ6222000088 22/07/2022 22/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

75 82H00143 XT6222000162 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

76 82C00520 XT6222000161 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

77 82H00419 XT6222000160 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Hết hiệu lực  

78 82B00115 CĐ6222000288 22/07/2022 22/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

79 47C10692 XT6222000159 22/07/2022 22/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

80 82B00104 CĐ6222000287 22/07/2022 22/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

81 82H00196 XT6222000158 22/07/2022 22/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

82 82C06654 XT6222000157 22/07/2022 22/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

83 82F00042 HĐ6222000087 22/07/2022 22/07/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

84 78F00048 CĐ6222000286 22/07/2022 22/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

85 82B00116 CĐ6222000285 22/07/2022 22/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

86 82F00032 CĐ6222000284 20/07/2022 20/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Hết hiệu lực  

87 82B00302 CĐ6222000283 20/07/2022 20/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

88 82C03971 XT6222000156 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

89 82C04179 XT6222000155 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

90 82C00355 XT6222000154 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

91 82B00444 HĐ6222000086 20/07/2022 20/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

92 82C01845 XT6222000153 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

93 82C03962 ĐK6222000147 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

94 82C04068 ĐK6222000146 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

95 82H00020 ĐK6222000145 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

96 82C02383 XT6222000152 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

97 82C01140 XT6222000151 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

98 82H00106 XT6222000150 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

99 82B00597 CĐ6222000282 20/07/2022 20/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

100 82H00060 CO6222000006 20/07/2022 20/07/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

101 82B00138 CĐ6222000281 20/07/2022 20/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

102 82G00023 XT6222000147 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

103 82H00485 ĐK6222000144 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

104 82C02523 XT6222000144 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

105 82B00539 CĐ6222000279 20/07/2022 20/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

106 82B00482 HĐ6222000085 20/07/2022 20/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

107 82C01334 XT6222000143 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

108 82F00032 CĐ6222000278 20/07/2022 20/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

109 82C04567 XT6222000142 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

110 82C04713 XT6222000141 20/07/2022 20/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

111 82H00180 ĐK6222000143 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

112 82H00249 ĐK6222000142 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

113 82H00021 ĐK6222000141 20/07/2022 20/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

114 82C03401 XT6222000140 20/07/2022 20/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

115 82H00033 CO6222000004 20/07/2022 20/07/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

116 81B01893 CĐ6222000280 20/07/2022 20/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

117 60B04241 CĐ6222000277 20/07/2022 20/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

118 82H00194 ĐK6222000136 18/07/2022 01/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

119 82H00178 ĐK6222000135 18/07/2022 01/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

120 82C05978 ĐK6222000134 18/07/2022 01/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

121 82H00131 ĐK6222000132 18/07/2022 01/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

122 82F00015 CĐ6222000274 18/07/2022 18/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

123 82C02248 ĐK6222000130 18/07/2022 18/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

124 82A04166 TX6222000058 18/07/2022 11/07/2023 Xe Taxi Còn hiệu lực  

125 82H00019 XT6222000139 18/07/2022 18/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

126 82C00936 XT6222000137 18/07/2022 18/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

127 82H00248 CO6222000003 15/07/2022 15/07/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

128 82C02530 ĐK6222000129 15/07/2022 15/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

129 82F00006 HĐ6222000084 15/07/2022 15/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

130 82F00045 HĐ6222000083 15/07/2022 15/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

131 82F00026 CĐ6222000272 15/07/2022 15/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

132 82F00027 CĐ6222000271 15/07/2022 15/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

133 47B02646 CĐ6222000270 15/07/2022 15/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

134 82F00048 CĐ6222000269 15/07/2022 15/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

135 82B00341 CĐ6222000268 15/07/2022 15/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

136 82H00166 XT6222000135 15/07/2022 15/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

137 82C02245 ĐK6222000128 15/07/2022 15/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

138 82C04536 ĐK6222000127 15/07/2022 15/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

139 82C02217 ĐK6222000126 15/07/2022 15/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

140 82C02183 ĐK6222000125 15/07/2022 15/07/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

141 82C04439 XT6222000134 15/07/2022 15/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

142 82K5506 XT6222000133 15/07/2022 15/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

143 82H00063 ĐK6222000124 15/07/2022 15/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

144 82H00168 ĐK6222000122 15/07/2022 15/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

145 82H00069 ĐK6222000121 15/07/2022 15/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

146 82H00075 ĐK6222000120 15/07/2022 15/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

147 82B00506 CĐ6222000267 15/07/2022 15/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

148 82B00116 HĐ6222000079 15/07/2022 15/07/2023 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

149 82B00419 HĐ6222000076 14/07/2022 14/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

150 82B00008 CĐ6222000266 14/07/2022 14/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

151 82C05378 XT6222000132 14/07/2022 14/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

152 82C05098 XT6222000131 14/07/2022 14/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

153 82B00353 CĐ6222000265 14/07/2022 14/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

154 82H00159 ĐK6222000119 14/07/2022 14/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

155 82B00668 HĐ6222000075 14/07/2022 14/07/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

156 82H00224 XT6222000130 14/07/2022 14/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

157 82F00068 HĐ6222000074 14/07/2022 14/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

158 82F00057 HĐ6222000073 14/07/2022 14/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

159 82B00095 CĐ6222000264 14/07/2022 14/07/2023 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

160 82F00011 HĐ6222000072 13/07/2022 13/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

161 82C04636 XT6222000126 13/07/2022 13/07/2023 Xe Tải Còn hiệu lực  

162 82H00079 ĐK6222000118 13/07/2022 13/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

163 82H00046 ĐK6222000117 13/07/2022 13/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

164 82C02823 XT6222000125 13/07/2022 13/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

165 82C02926 ĐK6222000116 13/07/2022 13/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

166 82B00335 HĐ6222000071 13/07/2022 13/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

167 82H00068 XT6222000124 13/07/2022 13/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

168 82C03957 ĐK6222000115 13/07/2022 13/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

169 82B00603 CĐ6222000262 13/07/2022 13/07/2027 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

170 82H00613 XT6222000123 13/07/2022 13/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

171 82C03719 XT6222000122 13/07/2022 13/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

172 82B00112 HĐ6222000070 12/07/2022 12/07/2023 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

173 82C05915 XT6222000121 12/07/2022 12/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

174 81F00027 CĐ6222000258 12/07/2022 12/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

175 82F00043 HĐ6222000069 11/07/2022 11/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

176 82B00408 CĐ6222000257 11/07/2022 11/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

177 82C03045 ĐK6222000114 11/07/2022 11/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

178 82C02967 ĐK6222000113 11/07/2022 11/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

179 82C04195 ĐK6222000112 11/07/2022 11/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

180 82A08736 TX6222000057 11/07/2022 11/07/2025 Xe Taxi Còn hiệu lực  

181 82A04248 TX6222000056 11/07/2022 11/07/2025 Xe Taxi Còn hiệu lực  

182 82H00029 ĐK6222000111 11/07/2022 11/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

183 82H00096 ĐK6222000110 11/07/2022 11/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

184 82H00028 ĐK6222000109 11/07/2022 11/07/2026 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

185 82C05288 ĐK6222000108 11/07/2022 11/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

186 82C02618 ĐK6222000107 11/07/2022 11/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

187 82H00641 XT6222000120 11/07/2022 11/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

188 82H00041 XT6222000119 11/07/2022 11/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

189 82C01229 XT6222000118 11/07/2022 11/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

190 82C01585 XT6222000117 11/07/2022 11/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

191 82C04720 XT6222000116 08/07/2022 08/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

192 82H00173 ĐK6222000105 08/07/2022 08/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

193 82B00659 CĐ6222000254 08/07/2022 08/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

194 82F00038 CĐ6222000256 08/07/2022 08/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

195 82C01980 ĐK6222000104 07/07/2022 07/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

196 82H00186 ĐK6222000103 07/07/2022 07/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

197 82H00027 XT6222000115 07/07/2022 07/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

198 82C04024 XT6222000114 07/07/2022 07/07/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

199 82H00175 ĐK6222000102 07/07/2022 07/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

200 82C02614 ĐK6222000101 07/07/2022 07/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

201 82B00480 CĐ6222000251 07/07/2022 07/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

202 82B00441 HĐ6222000068 07/07/2022 07/07/2027 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

203 82B00649 CĐ6222000250 06/07/2022 06/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

204 82B00437 CĐ6222000249 06/07/2022 06/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

205 82C04133 ĐK6222000100 06/07/2022 06/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

206 82H00090 XT6222000113 06/07/2022 06/07/2024 Xe Tải Bị thu hồi  

207 82C01805 ĐK6222000099 06/07/2022 06/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

208 82C01632 XT6222000112 06/07/2022 06/07/2024 Xe Tải Hết hiệu lực  

209 82C01846 ĐK6222000098 06/07/2022 06/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

210 82H00001 XT6222000111 06/07/2022 06/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

211 82B00635 HĐ6222000067 06/07/2022 06/07/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

212 82B00585 HĐ6222000066 06/07/2022 06/07/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

213 82B00102 CĐ6222000248 06/07/2022 06/07/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

214 82B00448 HĐ6222000065 06/07/2022 06/07/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

215 82H00193 XT6222000110 06/07/2022 06/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

216 82H00154 XT6222000109 06/07/2022 06/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

217 82C02786 XT6222000108 06/07/2022 06/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

218 82H00323 ĐK6222000097 06/07/2022 06/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

219 82C01672 ĐK6222000096 06/07/2022 06/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

220 82B00599 CĐ6222000245 04/07/2022 04/07/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

221 81B01164 HĐ6222000058 04/07/2022 04/07/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

222 82H00146 ĐK6222000094 01/07/2022 01/07/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

223 82B00522 CĐ6222000244 01/07/2022 01/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

224 82F00095 HĐ6222000057 01/07/2022 01/07/2026 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

225 82B00553 CĐ6222000242 01/07/2022 01/07/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

226 81C04983 XT6222000107 01/07/2022 01/07/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

 

 


